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	CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
	MÃ SỐ
	Đơn vị tính
	SỐ LƯỢNG

	A
	B
	C
	1

	BÀI BÁO KHOA HỌC CÓ ĐỊA CHỈ TÁC GIẢ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (SCOPUS/ISI)
(1 = 2 + … + 9)
	1
	Bài báo
	 

	1. Phân loại theo cơ sở dữ liệu
	 
	Bài báo
	 

	- Bài báo Scopus
	2
	Bài báo
	 

	- Bài báo ISI/Web of Science
	3
	Bài báo
	 

	2. Phân loại theo lĩnh vực
	 
	 
	 

	- Khoa học tự nhiên
	4
	Bài báo
	 

	- Kỹ thuật và công nghệ
	5
	Bài báo
	 

	- Y - Dược
	6
	Bài báo
	 

	- Nông nghiệp
	7
	Bài báo
	 

	- Khoa học xã hội và nhân văn
	8
	Bài báo
	 

	- Lĩnh vực khác
	9
	Bài báo
	 

	CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (10 = 11 + 18 + 21)
	10
	Công trình
	 

	1. Cấp quốc gia (11 = 12 +…17)
	11
	Công trình
	 

	- Giải thưởng Hồ Chí Minh
	12
	Công trình
	 

	- Giải thưởng Nhà nước
	13
	Công trình
	 

	- Giải thưởng VIFOTEC
	14
	Công trình
	 

	- Giải thưởng Tạ Quang Bửu
	15
	Công trình
	 

	- Giải thưởng Trần Đại Nghĩa
	16
	Công trình
	 

	- Giải thưởng KH&CN quốc gia khác
	17
	Công trình
	 

	2. Cấp khu vực/quốc tế (18 =19 + 20)
	18
	Công trình
	 

	- Giải thưởng ASEAN về KH&CN
	19
	Công trình
	 

	- Giải thưởng quốc tế khác
	20
	Công trình
	 

	3. Cấp Bộ, ngành, tỉnh/thành phố (21 = 22 + 23 + 24)
	21
	Công trình
	 

	- Giải thưởng KH&CN TP. Cần Thơ
	22
	Công trình
	 

	- Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
	23
	Công trình
	 

	- Giải thưởng cấp Bộ, ngành khác
	24
	Công trình
	 

	BÀI BÁO KHOA HỌC ỨNG DỤNG VỀ KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(25 = 26 + … + 30 = 31 + … + 34)
	25
	Bài báo
	 

	1. Theo chủ đề nghiên cứu
	 
	 
	 

	- Khởi nghiệp sáng tạo (Startup/Entrepreneurship)
	26
	Bài báo
	 

	- Đổi mới sáng tạo (Innovation)
	27
	Bài báo
	 

	- Chuyển giao công nghệ
	28
	Bài báo
	 

	- Thương mại hóa kết quả nghiên cứu
	29
	Bài báo
	 

	- Hệ sinh thái khởi nghiệp
	30
	Bài báo
	 

	2. Theo nơi công bố
	 
	 
	 

	- Tạp chí quốc tế (Scopus/ISI)
	31
	Bài báo
	 

	- Tạp chí trong nước có phản biện
	32
	Bài báo
	 

	- Kỷ yếu hội thảo quốc tế
	33
	Bài báo
	 

	- Kỷ yếu hội thảo trong nước
	34
	Bài báo
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	.........., ngày.........tháng.......năm.....

	(ký, ghi rõ họ tên)
	
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHỤ BIỂU 04: BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ ĐỊA CHỈ TÁC GIẢ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1. Khái niệm và phương pháp tính
- Bài báo khoa học có địa chỉ tác giả tại TP. Cần Thơ: Là bài báo công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus hoặc ISI/Web of Science, trong đó ít nhất một tác giả ghi địa chỉ cơ quan công tác hoặc địa chỉ liên hệ tại thành phố Cần Thơ.
- Công trình đạt giải thưởng KH&CN: Là các kết quả nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định trao tặng các giải thưởng KH&CN chính thức trong kỳ báo cáo.
- Bài báo khoa học ứng dụng về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: Là các bài báo chuyên sâu về các chủ đề: khởi nghiệp sáng tạo (Startup), đổi mới sáng tạo (Innovation), chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu hoặc hệ sinh thái khởi nghiệp.
- Thời điểm thống kê: Số liệu tính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
2. Cách ghi biểu
Cột 1 (Số lượng): Ghi tổng số lượng bài báo hoặc công trình tương ứng với từng chỉ tiêu tại Cột A.
- Mục "Bài báo khoa học có địa chỉ tác giả tại TP. Cần Thơ" (Mã số 1):
· Giá trị ghi tại mã số 1 phải bằng tổng các mã số từ 4 đến 9 (chia theo lĩnh vực).
· Lưu ý: Một bài báo có thể nằm trong cả hai cơ sở dữ liệu (Scopus và ISI), nhưng khi tính tổng theo lĩnh vực nghiên cứu (Mã số 4 - 9), mỗi bài báo chỉ được tính 01 lần duy nhất.
- Mục "Công trình đạt giải thưởng Khoa học và Công nghệ" (Mã số 10):
· Giá trị mã số 10 = Mã số 11 (Cấp quốc gia) + Mã số 18 (Cấp khu vực/quốc tế) + Mã số 21 (Cấp Bộ, ngành, tỉnh).
· Chỉ tính các giải thưởng có quyết định trao giải trong năm 2025.
- Mục "Bài báo khoa học ứng dụng về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo" (Mã số 25):
· Giá trị mã số 25 được tính độc lập dựa trên nội dung nghiên cứu.
· Tổng số tại mã số 25 phải bằng tổng các mã số chia theo chủ đề nghiên cứu (26+27+28+29+30) và cũng phải bằng tổng các mã số chia theo nơi công bố (31+32+33+34).




